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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 

được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg 
ngày 09 tháng 3 năm 2022

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 
2018; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; 

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 
Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 39/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2021 của 
Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 05 năm 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 
2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 05 năm 2021 - 
2025;

Căn cứ Công điện số 360/CĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2023 của Thủ 
tướng Chính phủ về kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đã được 
giao; tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất cần điều chỉnh trong Quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025; Công điện số 
1175/CĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tháo 
gỡ khó khăn về chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 của các địa phương;
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Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
04/TTr-BTNMT ngày 18 tháng 01 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 được Thủ 
tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 
2022 cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Công an (chi tiết tại 
Phụ lục kèm theo Quyết định này); các chỉ tiêu sử dụng đất còn lại thực hiện 
theo Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng 
Chính phủ.

Việc điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 của các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Công an không làm thay đổi mục tiêu, 
định hướng không gian, tầm nhìn, chỉ tiêu sử dụng đất, các dự án đã được xác 
định trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Điều 2. Căn cứ các chỉ tiêu sử dụng đất phân bổ tại Điều 1 Quyết định 
này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an và Ủy ban nhân dân 
các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh) thực hiện:

1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an khẩn trương hoàn 
thành việc lập kế hoạch sử dụng đất quốc phòng 5 năm 2021 - 2025, kế hoạch 
sử dụng đất an ninh 5 năm 2021 - 2025.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khẩn trương hoàn thành lập kế hoạch sử dụng 
đất 5 năm 2021 - 2025 cấp tỉnh đảm bảo tuân thủ chỉ tiêu sử dụng đất đã được 
phân bổ và đồng bộ, thống nhất với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi, cập nhật biến động, đánh giá 
kết quả thực hiện, kiểm tra việc triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất, tổng hợp báo cáo đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, 
điều chỉnh linh hoạt chỉ tiêu giữa các địa phương chưa sử dụng, sử dụng chưa 
hiệu quả cho các địa phương có cơ hội thu hút đầu tư, khai thác sử dụng tài 
nguyên đất hiệu quả để phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường và 
phát triển bền vững; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tổng hợp, 
tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xem xét, điều chỉnh Quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất đến năm 2030.
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 
các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, 
  TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: CN, QHĐP;
- Lưu: VT, NN (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trần Hồng Hà






































































































































